
vốn vay
vốn viện trợ 
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A DỰ ÁN KHÔNG THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG

I Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020

1 Dự án …

2 Dự án …

II Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

1 Dự án …

2 Dự án …

B DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG

I Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020

1 Dự án …

2 Dự án …

II Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

1 Dự án …

2 Dự án …

Ghi chú:

- Các ô thuộc nhóm V, VI: chỉ áp dụng với các dự án thuộc KH đầu tư công

(Phụ lục kèm theo văn bản số            /BKHĐT-KTĐN ngày     tháng    năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Kết quả chủ yếu 

đã đạt được trong 

giai đoạn 2016-

2020

Bộ, ngành/ Địa phương

Phụ lục 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NƢỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm thực 

hiện

Nhóm dự án 

(A, B, C)
Nhà tài trợ

Ngành/Lĩnh 

vực

I. Thời gian ký kết - thực hiện VII. Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn nƣớc ngoài IX. Dự kiến nhu cầu giải ngân giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Thời gian 

KC-HT

Ngày ký 

hiệp định

Ngày kết thúc 

hiệp định

Quyết định đầu tư

Chi sự nghiệp
Chi đầu tư phát 

triển

II. Quy mô nguồn vốn
III. Tính chất dự án

(Đánh dấu x vào ô)

IV. Điều chỉnh dự án/Gia hạn hiệp định

(Đánh dấu x vào ô)

V. Cơ chế giải ngân

(Đánh dấu x vào ô)

VI. Tình hình bố trí kế hoạch đầu tƣ công nguồn vốn nƣớc ngoài từ NSTW

 giai đoạn 2016-2020

Lũy kế giải ngân từ 

khởi công đến hết 

ngày 31/01/2016

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

Giải ngân nguồn 

vốn chi sự nghiệp 

trong giai đoạn 

2016-2020 đến hết 

tháng 4/2020
Năm 2020

Không điều chỉnh

Có điều chỉnh

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Kế hoạch trung hạn 

vốn nước ngoài giai 

đoạn 2016-2020 

được giao

Trong đó: 

Năm 2019

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó: 

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài

Chi đầu tư phát triển

Cấp phát từ NSTW thuộc kế hoạch đầu tư công Vay lại

Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ NSTW Các nguồn vốn khác Chi sự nghiệp

Cấp phát từ NSTW

Vay lại

Vốn vay Vốn viện trợ KHL

Năm 2017

Cấp phát từ 

NSTW

Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ NSTWTính bằng 

ngoại tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Năm 2018 Năm 2019Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

VIII. Dự án thực 

hiện giai đoạn 2016-

2020 cần kéo dài, 

chuyển tiếp sang 

giai đoạn 2021-2025 

(đánh dấu X nếu là 

dự án chuyển tiếp)

- Ô số (8) và số (9): Chỉ áp dụng với các dự án có ký kết hiệp định/thỏa thuận tài trợ

Dự kiến năm 2020

Trong đó:

Giải ngân nguồn 

vốn chi đầu tư 

phát triển giai 

đoạn 2016-2020 

đến hết tháng 

4/2020 Năm 2016

Vay lại

Năm 2019 Dự kiến năm 2020

Số quyết định 

TMĐT 

Điều chỉnh Quyết 

định chủ trương 

đầu tư/QĐ đầu tư

Gia hạn hiệp định

Kế hoạch vốn nước ngoài được giao hàng năm

Giải ngân theo cơ 

chế tài chính 

trong nước

Không giải ngân 

theo cơ chế tài 

chính trong nước


